
Lớp 9/7 năm 2025-2026 

STT Họ Tên 

Nhóm 1: Tường Anh (NT), Minh Duy (NP) 

1 Đỗ Trịnh Tường  Anh 

2 Trần Thiên  Ân 

3 Chướng Thiết Dũng 

4 Nguyễn Danh Minh Duy 

Nhóm 2: Trung Hiếu ( NT), Minh Hân (NP) 

5 Đặng Nguyễn Gia Hào 

6 Hoàng Minh Hân 

7 Nguyễn Lê Trung Hiếu 

8 
Huỳnh Trần 

Nguyên 
Khang 

Nhóm 3: Ngân Khánh (NT), Khánh Linh (NP) 

9 Châu Ngân  Khánh 

10 Nguyễn Xuân Khoa 

11 Trần Thư Kỳ 

12 
Nguyễn Hoàng 

Khánh 
Linh 

Nhóm 4: Bảo Long (NT), Quỳnh Nhiên (NP) 

13 Phan Bảo Long 

14 Trần Bảo Ngọc 

15 Đặng Huỳnh Xuân Nhã 

16 Nguyễn Quỳnh Nhiên  

Nhóm 5: Ngọc Phượng (NT), Đắc Quý (NP) 

17 Vũ Thành Phát 

18 Lê Hoàng Anh Phúc 

19 Nguyễn Trần Ngọc Phượng 

20 Nguyễn Đắc  Quý 

Nhóm 6: Đức Tâm (NT), Hưng Thịnh (NP) 

21 Trần Đức Tâm 

22 Nguyễn Hưng Thịnh 

23 
Nguyễn Hoàng 

Minh 
Thư 

24 Đỗ Nguyễn An  Thy 

Nhóm 7: Anh Vy (NT), Xuân Trang (NP) 

25 Phạm Phước Tiến 

26 Đặng Huỳnh Xuân Trang 

27 Đỗ Khánh Anh Vy 

28 Phạm Khánh Ngọc 


